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1.1.1. Tổng luận cung ĐIỀN TRẠCH (nhà đất) 
Sao cầm đầu PHÁ QUÂN 

PHÁ QUÂN là ngôi sao chủ thay đổi, chủ sự hao tán đặc biệt từ vị trí PHÁ 

QUÂN luôn có THIÊN CƠ nhị hợp thôi thúc do vậy tính thay đổi của PHÁ 

QUÂN càng mạnh. Do đó cung nào có PHÁ QUÂN cung đó tất có sự thay đổi. 

Xấu tốt phụ thuộc vào sựu hội họp kết bè của các bàng tinh. 

ĐÀO HỒNG là bộ sao chủ tạo ra, gây ra do vậy ĐÀO HỒNG đóng tại cung 

nào chủ tạo ra, gây ra tại cung đó. Khi ĐÀO HỒNG đóng tại đây nghĩa là luôn 

mong muốn và có thiên hướng tạo dựng thêm cho nhà đất cho mình, cộng thêm 

một ngôi sao chủ TỒN TẠI chủ CỦA ĐỂ GIÀNH LỘC TỒN thì hai bộ sao này 

khi kết hợp với nhau càng có ý nghĩa tốt cho việc tạo dựng và lưu giữ của để 

giành về nhà đất. Bản thân MỆNH THIÊN ĐỒNG thì cũng là người tay trắng 

lập nghiệp về hậu vận thì khá giả, an nhàn vì vậy với ĐÀO HỒNG HỶ và LỘC 

TỒN tại đây cũng là cái tốt của người THIÊN ĐỒNG như chị. Ngoài ra ĐÀO 

HỒNG HỶ còn mang nghĩa vui mừng loan báo với mọi người vì mình đã tạo ra 

được tài sản, nhà đất ở cung này. Tất nhiên bộ ĐÀO HỒNG ở đây của chị đi với 

các sao tốt nên mang nghĩa vậy thôi. Có các sao phá cách ở đây mà xem, là tạo 

ra hoạ đó. Rất may và vui vì không có sat tinh nhòm ngó cung này. 

PHÁ QUÂN đóng tại ĐIỀN xấu là phá tan tổ nghiệp tốt là bán chỗ này mua 

chỗ khác cao đẹp hơn, tốt đẹp hớn và rộng hơn. SÁT PHÁ THAM nói chung và 

PHÁ QUÂN nói riêng nếu đi kèm với bộ THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC được 

kể là tốt. Vì bộ sao này có tác dụng chế ngự tính phá của PHÁ QUÂN. Do vậy ở 

đây có thay đổi là thay đổi theo hướng tốt, hướng co lợi hơn, tốt hơn về nhà đất. 

Hơn nữa từ vị trí PHÁ QUÂN của chị thấy được TUẦN kể là tốt nghĩa là thay 

đổi theo hướng tốt, thay đổi quan trọng, nhà đất ở những vị trí quan trọng, trung 

tâm … PHÁ QUÂN luôn có thiên hướng thay đổi, phá bỏ tuy nhiên khi đã tìm 

cho mình một lý tưởng thì PHÁ QUÂN lại muốn gắn bó với lý tưởng đó. Ở đây 

cũng vậy, chị muốn thay đổi nhà đất (PHÁ QUÂN) muốn mua sắm (ĐÀO 

HỒNG) nhà đất nhưng khi đã tìm được một vị trí phù hợp với mình thì lại muốn 
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gắn bó (PHÁ QUÂN) với ngôi nhà đó, khu vực đó. Có mua thêm, tao thêm thì 

cũng là của để giành (LỘC TỒN) mà thôi. 

LỘC TỒN là ngôi sao chủ của để giành. LỘC TỒN tốt là đóng tại các cung 

chủ tài sàn, tiền của (ĐIỀN và TÀI). LỘC TỒN đóng tại các cung này chắc chắn 

có của để giành (đất để giành, tiền bạc lưu trữ để giành). Tuy nhiên ở đây LỘC 

TỒN và PHÁ QUÂN là phá cách của nhau. PHÁ QUÂN muốn phá bỏ, muốn 

thay đổi chưa chắc đã thay đổi được. Do đó PHÁ QUÂN đi với LỘC TỒN ở 

đây được xem là tốt, là hay vì có LỘC TỒN sẽ giúp cho sự phá tan của PHÁ 

QUÂN bị hạn chế. Ngược lại, nghĩa không tốt ở đây là đôi khi chị muốn thay 

đổi chưa chắc đã thay đổi được, muốn tạo dựng chưa chắc đã thuận lợi. Do vậy 

đây là bộ sao kèm cặp nhau kìm chế nhau ở cung này. Nhưng cũng nên vui vì 

biết đâu khi muốn thay đổi chưa chắc là tốt, là đẹp và may mắn có LỘC TỒN 

lưu giữ mà lại hoá hay. Ngược lại đôi khi PHÁ QUÂN lại có tác dụng khai phá 

tìm kiếm được những vị trí tốt đẹp để LỘC TỒN giành lấy làm của để giành cho 

mình thì sao. Nói chung là bộ LỘC PHÁ ở đây được xem là tốt cho PHÁ 

QUÂN của chị. Hơn nữa tại đây còn có QUYỀN hội về nghĩa là chị có quyền 

với việc mua bán, tạo dựng và cất giữ tài sản nhà đất của mình 

Để ý theo thế đất, gần khu vực nhà ở của chị luôn có sông suối ở gần và chỉ 

những ngôi nhà nào ở gần sông suối thì mới có thiên hướng lâu bền được 

Đất cát nhiều và rộng (ĐẾ VƯỢNG, TẢ HỮU). 

Trong Tử Vi các sao sau đây chủ cái đẹp nói chung (người đẹp, đồ vật đẹp, 

vị trí đẹp): XƯƠNG KHÚC, ĐÀO HOA, HOA CÁI … Ở cung ĐIỀN có ĐÀO 

HỒNG nghĩa là nhà đất được tạo ra, gây ra ở những nới có vị trí đẹp. Ngoài ra 

lục hối cung này còn có các sao chủ cái đẹp LONG PHƯỢNG HOA CÁI do đó 

không khó hiểu khi chị có được những những vị trí tốt đẹp về nhà đất. 

Đề phòng cháy nổ, chập điện …  trong nhà (bị tác động từ phía con cháu) 

Đề phòng tính sang đoạt do chịu ảnh hưởng của lưỡng sat (THẤT 

SÁT+KIẾP SAT) 

Luôn có yêu thương và quấn quýt trong nhà (TƯỚNG QUÂN+THIÊN 

TƯỚNG) 
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Luôn muốn tìm kiếm, khám phá những vị trí mới, tốt đẹp để tính trữ, lưu 

giữ nhà, đất làm của để giành. 

Được giúp đỡ trong việc mua bán, tính trữ tài sản nhà đất (TẢ HỮU). 

Một chi tiết thú vị với Chị; hội về MỆNH, THÂN và ĐIỀN của chị là một 

ngôi nhà hoàn chỉnh và còn chủ nhiều đó. Nghe này: THIÊN CƠ là nền móng, 

THIÊN LƯƠNG là mái nhà, THÁI ÂM là thềm nhà, THÁI DƯƠNG là hiên 

trước, CỰ MÔN là cái cổng lớn và TANG MÔN là cổng sau VŨ KHÚC là cái 

hiên nhà, . Đầy đủ quá nhỉ! Quá đủ cho một ngôi nhà hoàn chỉnh 

Từ vị trí PHÁ QUÂN chỉ thấy được hình ảnh của THAM LANG (gã trung 

niên) vì vậy đa phần người có PHÁ QUÂN đóng tại ĐIỀN muốn tích trữ hay 

gắn bó với nhà đất của mình thì cũng phải trung niên mới có thể ôn định được về 

nhà đất. Chị cũng không loại trừ như vậy. 

1.1.2. Tổng luận cung TẬT ÁCH (hoạ, bệnh tật) 
a. Tổng luận 

Cung TẬT ÁCH ngòài việc luận đoán các hoạ, bệnh tất tại cung này còn đi 

sâu vào tổng hợp các hoạ mà mình có thể gặp phải qua các cung số và VẬN 

HẠN trên lá số của mình. 

Sao cầm đầu THAM LANG do vậy cái hoạ nếu có sảy ra với chị chủ yếu 

liên quan đến các cụm từ “HAM MUỐN”, “THAM VỌNG” mà thôi. Ham 

muốn cái gì? Ở đây ta thấy là sự ham muốn trổ tài (THAM VŨ), ham muốn tiền 

bạc, tài sản (THAM VŨ, LỘC TỒN, HOÁ LỘC), ham muốn quyền lực ít nhất 

là quyền trong gia đình, quyền làm vợ, làm cha làm mẹ (THAM QUYỀN). Như 

đã nói ở phần tổng luận cho cung MỆNH, nói về đánh giá tham vọng, hy vọng 

và thanh công của bộ THAM SÁT trong chị. Ỏ đây THAM được định hướng 

bởi TUẦN. Ngoài ra THẤT SÁT có sự hội họp của QUYỀN nên có thể khẳng 

định mọi ham muốn của chị đều mang tính quan trong, tập chung nó phù hợp 

với ngôi sao chủ cải cách, thay đổi THIÊN ĐỒNG trong chị. HOÁ QUYỀN 

định hướng cho THẤT SÁT thêm tinh tường để mang lại cho chị những cái 

được, những ham muốn chính đáng trong cuộc đời mình. Tất nhiên THAM 

LANG như đã nói là ngôi sao chủ về người trung niên, gã trung niên. Nó là ngôi 
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sao chung để đánh giá tham vọng, hy vọng nhưng khi nó đóng tại các cung của 

mình thì còn mang ý nghĩa muộn. Nghĩa là muốn tốt đẹp thì càng về sau (trung 

niên trở đi) mới tốt được.  

Cung MỆNH không có sự hội họp của các sao chủ lãng mạn nhưng tại đậy 

lại có ngôi sao TÌNH YẾU TƯỚNG QUÂN nên không thể nói chị không là 

người nhiều tình cảm. Kết hợp với ý nghĩa của THAM LANG như trên ta có các 

cụm từ: MONG MỐN YÊU THƯƠNG, TÌM KIẾM TÌNH YẾU, THAM 

VỌNG trong tình yêu. Cũng là người ham muốn sắc dục do các sao mang dâm 

tính hội về MỆNH THÂN và TẬT (không nên hiểu là lăng nhăng). MONG 

MUÔN người phải yêu thương mình. Luôn mong muốn có được tình yêu của 

mọi người với mình. Một MONG MUỐN (THAM VỌNG) rất chính đáng. 

Nhưng hãy đề phòng với THAM LANG vì ở cung tam hợp luôn có QUỐC ẤN 

BỆNH PHÙ nên không tránh khỏi tự tìm lấy buồn phiền, phiền muộn cho mình. 

Kết hợp với KHỐ HƯ tại MỆNH thì càng làm tăng tính thất thường vui buồn 

của bản thân. Mà lại do ta tự tìm đến phiền muộn chứ đâu phải đã hẳn gây ra từ 

người khác. 

Tuy nhiên ở đây vẫn tồn tại ngôi sao MỘ nên mặc dù là người PHỔI BÒ, 

khó giữ được những bí mật nhưng lại là người biết chôn cất chôn chặt những kỷ 

niệm dù vui hay buồn trong mình. 

Đề phòng té ngã do anh hưởng của bộ CƠ TANG, phòng những năm có 

Lưu TANG MÔN tại Sửu Mùi và những năm có Lưu KHÔI VIỆT xuất hiện 

kích động. 

Đề phòng các bệnh về hô hấp (CƠ KHỐC HƯ) 

Các bệnh về rằng lợi, thận 

Là người có tính tự ái cáo (QUYỀN) 

THIÊN ĐỨC NGUYỆT ĐỨC hội họp lên cũng giải trừ nhiều cho ham 

muốn và tìm kiếm hoạ của THAM LANG đồng thời cũng rễ tìm được thầy 

thuốc có đức giúp đỡ mình. Và tất nhiên cũng hay gặp những người có đức giúp 

mình trong các công việc khác. 
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Đề phòng nghe theo sự lôi kéo, xúi giục của người khác mà mang hoạ 

(LINH XƯƠNG LA VŨ, LINH XƯƠNG ĐÀ VŨ hội về THÂN MỆNH và 

VẬN) 

Đề phòng cự cãi, tố cáo, phụ rẫy lẫn nhau đặc biệt trong vấn đề tiền bạc. 

Đề phòng lời nói, rất rễ vô tình tạo thành cách “trứng khôn hơn vịt” tất 

nhiên sau này con cháu mình hay trẻ con mình gặp mình cũng chịu cách này. 

Phòng các rắc rối về hồ sơ, giấy tờ, phòng hoạ về các con số 

THÂN đóng tại vị trí TRIỆT nên không tránh thân thể chắc chắn bị cất mất 

một phần nào đó. 

Đề phòng các bệnh về tiêu hoá, ăn uống đề phòng ngộ độc 

Các bệnh về huyết áp, tiểu đường (chắc chắn có 2 bệnh này). 

Khả năng nghe và thấy không tốt. 

Hay lo nghĩ những chuyện không thực tế. 

b. Một vài gợi ý về cách dung màu sắc 

+) Theo bản MỆNH 

Theo bản MỆNH, ban thuộc hành THỔ nên hợp với các màu: Trắng, Vàng, 

Đỏ. Ngoài ra có thể sử dụng màu Đen. Hạn chế với màu Đỏ. 

+) Theo Tử Vi 

Theo Tử Vi bạn hợp với ba màu: Trắng, Đen, Đỏ và Vàng. Hạn chế dùng 

hai màu Xanh. 

Trên là hai cách để xác định màu sắc cho phù hợp với Chị. Ban có thể lựa 

trọn cách dùng hay phối hợp màu sắc theo hai cách trên. Tuy nhiên theo kinh 

nghiêm cho thấy; nên dùng màu sắc theo Tử Vi là hay nhất. 

1.1.3. Tổng luận cung PHỤ MẪU (cha mẹ) 
- Được cha mẹ yêu thương giúp đỡ 

- Cha mẹ có của, đạo đức, thương người và vui tính 

- Cha mẹ là người có tài 

- Nếu không là ngành trưởng thì cũng đoạt chưởng 
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1.1.4. Tổng luận cung PHÚC ĐỨC (âm phần, dòng họ) 
PHÚC ĐỨC với THÁI DƯƠNG tạo thủ nên được đàn ông trong họ giúp 

mình. Xét về âm phần, khi sinh ra nếu bố mất thì người giúp mình là bố, nếu bố 

còn mà ông nội mất thì người theo giúp mình là ông nội. Nếu ông nội còn mà cụ 

mất thì người giúp mình là cụ nội. Vì vậy chị xét xem ai là người ưng với cung 

PHÚC ĐỨC của chị để còn chú ý hương hoả và chăm sóc tốt cho ngôi mộ đó thì 

sẽ tốt cho chị hơn. Vì HẬU VẬN của chị được đánh giá chủ yếu do cung PHÚC 

ĐỨC vì vậy chị nên chú ý đến phúc phần của mình. 

Dòng họ có nhiều người nghèo (BẠCH HỔ) 

Hai gặp nhiều phiền toái vì dòng họ 

Trong họ có ngôi mộ của người đàn ông bị mất hoặc bị bỏ hoang không ai 

chăm sóc hương hoả. 

Khi chi sinh ra thì dòng họ có nhiều người đi lên (giàu có học vấn và danh 

vọng), nhưng cũng không tránh khỏi nhiều người đi xuống (đàn ông). 

Có nhiều người hiền lành nhưng cũng nhiều người cương tính. Có kiện cáo 

ở cung này. 

Có người giỏi nhưng không chịu mang tài năng kiến thức của mình ra giúp 

đời mà thích sống khép kín. Tốt là cách phí thường (làm lên và phát rất mạnh) 

Nhiều người có khả năng ăn nói, bày tỏ, công khai bày tỏ. 

1.1.5. Tổng luận cung HUYNH ĐỆ (anh chị em trong gia đình) 
- Xem trọng anh chị em trong gia đình, mặc dù cũng được giúp đỡ ở cung 

này nhưng đa phần chỉ giúp đỡ về chuyện học hành hay về hành văn còn về 

những cái khác thì không có được sự giúp đỡ mà hay bị thua thiệt và lo 

nghĩ nhiều cho anh chị em trong gia đình. 

- Không tránh khỏi bị an hem trong nhà cướp công hoặc không phục mình 

- Có nhiều tâm sự, và phải lo nghĩ phiền muộn nhiều về cung này. 

- Không tránh khỏi có lần vì anh chi em mình mà phải mang theo một kỷ 

niệm đau buồn khó quên. 

- Anh chi em không khoẻ, có ngưòi sức khoẻ không tốt hay ốm đau 
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- Vô tình xúc phạm, mâu thuẫn lẫn nhau. 

- Nóng tính, hay bất mãn 

- Anh chi em có người mất sớm 

1.1.6. Tổng luận cung NÔ BỘC (bạn, người dưới quyền) 
Như đã nói ở phần tổng luận về cung MỆNH TÀI QUAN. PHẬN của chị 

được đặt tại cung NÔ BỘC do vậy chị rất tin tưởng vào người làm và người 

dưới quyền của mình.  

Nếu nhìn thoáng cung NÔ ở đây ta thấy không tốt đẹp nhưng thật ra lại rất 

an toàn. Thứ nhất chị được chữ TRIỆT của tuổi KỶ; ở đây là quan triệt nghĩa là 

chị có thể nắm bắt quán triệt được những người làm, người giúp việc cho minh. 

Thứ hai ở đây có Tam Vong guy hiếp nhưng lại được  cách PHỦ THANH, một 

bộ sao tốt có tác dụng hoá giải sát tinh cho THIÊN PHỦ làm cho cung NÔ BỘC 

an toàn và hạn chế phá cách của cung này: 

“THIÊN PHỦ tối kỵ Tam Vong, ngộ THANH LONG phản vi tinh tường” 

Thứ 3 TRIỆT ở đây có tác dụng loại bỏ cái hoạ (ĐỊA KIẾP) từ trên trong 

của NÔ BỘC và làm lộ ra cái hay, cái tốt của cung này để trợ giúp cho mình. 

Có nhiều người bạn bè là quý nhân, danh nhân, thanh danh 

Được bạn bè giúp đỡ. 

Được bạn bè, nô bộc yêu quý, tôn trọng 

Không có hiện tượng làm phản hay phá cách từ cung này (lá số trọn đời). 

1.2. TỔNG LUẬN VỀ ĐẠI VẬN 
Trước khi đi vào phần luấn đoán ĐẠI VẬN, người xem cần khẳng định một 

số quan điểm về xem hạn như sau: 

Theo các sách Tử Vi và các thầy Tử Vi thông thường hay xem về hạn của 

tiểu nhị (trẻ con) thì chỉ chấp nhập trẻ ứng với lá số Tử Vi khi qua 13 tuổi. 

Trước 13 tuổi thì chỉ xem về vấn đề sức khoẻ mà thôi. Cách xem hạn tiểu nhị 

thông thường như sau: 

Lên 1 tuổi kể hạn ở cung Mệnh Viên , lên 2 tuổi kể hạn ở cung Tài Bạch, 

lên 3 tuổi kể hạn ở cung Tật Ách , lên 4 tuổi kể hạn ở cung Phối(Phu Thê), lên 5 
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tuổi kể hạn ở cung Phúc Đức, lên 6 tuổi kể hạn ở cung Quan Lộc, lên 7 tuổi kể 

hạn ở cung THIÊN DI, lên 8 tuổi kể hạn ở cung Nô bộc, lên 9 tuổi kể hạn ở 

cung Tử tức, lên 10 tuổi kể hạn ở cung Điền trạch, lên 11 tuổi kể hạn ở cung 

Huynh đệ, lên 12 tuổi kể hạn ở cung Phụ Mẫu.   

Từ góc độ của người xem thì không phản đối cách xem hạn với tiểu nhị như 

trên nhưng cũng không xem theo cách đó. Thiết nghĩ, đã đưa ra các cục (Thuỷ 

Nhị Cục,  Mộc Tam Cục, Kim Tứ Cục, Thổ Ngũ Cục, Hoả Lục Cục) để xác định 

mốc ghi ĐẠI VẬN cho mỗi người khi sinh ra và chấp nhận lấy cung MỆNH là 

cung ghi mốc ĐẠI VẬN đầu tiên vậy tại sao lại không xem ĐẠI VẬN của trẻ 

như cách thông thường. Người xem sẽ xem theo cách xem thông thường và chấp 

nhân theo nguyên tắc. Tuỳ theo Cục của mỗi người mà lá số Tử Vi sẽ ứng vào 

người đó khi đi vào gốc ghi ĐẠI VẬN đầu tiên là cung MỆNH. 

Như vậy, chị sẽ chịu ảnh hưởng của các sao trong Tử Vi khi bạn bước vào 6 

tuổi tức ĐẠI VẬN từ 6 đến 16. 

Cũng phải nói thêm TỬ VI ỨNG DỤNG vận dụng xem xét chủ yếu qua thế 

sao, sự hội tụ và kết hợp các sao. Không coi trọng vấn đề lạc hãm của các sao. 

Thật buồn cười khi đưa cái gọi là lạc hãm vào để giải thích này nọ cho lá số. 

Trong khi bao người ôm trong mình những ngôi sao lạc hãm mà vẫn phát như 

thường. Ngược lại khối người với lá số là tập đoàn các sao miếu vượng và đâu 

có phát. Tất nhiên chỉ chủ yếu nhìn nhân sự sang tối của bộ ÂM DƯƠNG, HOẢ 

LINH, KHÔNG KIẾP, HÌNH DIÊU và một số sao khác trong các truwowng 

hợp cụ thể khi xem xét là chịu ảnh hưởng của hãm hay miếu mà thôi. Còn lại thì 

hầu như không phải là yếu tố đầu tiên để xem xet thậm chí bỏ qua khi nghiên 

cứu một lá số Tử Vi theo trường phái “TỬ VI ỨNG DỤNG”. Với vấn đề Âm 

Dương ngũ hành chỉ đề cập trong một số trường hợp cụ thể mà thôi. Như tìm về 

tính cách, tìm về hạn sinh con, hạn lập gia đình, về nghề … còn dùng để luận 

đoán các tính chất chung và tổng quát thì hầu như không phải và yếu tố chủ đạo 

để xem xét. 

Sau đây mời chị đi vào vòng ĐẠI HẠN của mình qua các thời kỳ. 
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1.2.1. ĐẠI VẬN 6-16 tuổi 
Đây là giai đoạn bắt đầu hình thành những tố chất của bộ ĐỒNG CỰ  trong 

con người chị ngoài ra là tính cách của bộ CƠ ÂM. Như đã phân tích ở phần 

tổng luân về cung MỆNH, TẬT của chị. Chị có thể xem lại nhưng không nên 

hiểu cho toàn bộ phần tổng luận này mà chỉ hiểu ở mức độ hình thành các tính 

cách trong con người bạn mà thôi. 

Ví dụ như trong phần mô tả về bản thân cũng đủ thấy tính cách đó đã hình 

thành ngay kho còn rất bé (từ 6 tuổi bắt đầu hình thành tính cách trong bạn)  

1.2.2. ĐẠI VẬN 16-26 tuổi 
Đây là giai đoạn chị xem trong đến việc yêu thương, lập gia đình, muốn 

sinh con cái và tiền bạc (mong muốn, xem trong nhưng chưa hẳn đã có được vì 

vậy cụm từ xem trọng ở đây không hiểu theo nghĩa sẽ lập gia đình và sinh con 

hay kiếm được nhiều tiền). 

ĐẠI VẬN ở cung PHỤ MẪU, các cung liên đới bao gồm TỬ, NÔ bên 

ngoài có TẬT xung. Cách bố trí các cung số trên thiên bàn quả là tài tình. Bởi 

khi bắt đầu từ cung ĐẠI VẬN thứ hai bao giờ cũng có sự có mặt của hai cung 

NÔ và TẬT (với Dương Nam, Âm Nữ thì ĐẠI VẬN thứ hai này là PHỤ chính 

cung, NÔ tam hợp và TẬT xung. Với Âm Nam, Dương Nữ thì ĐẠI VẬN thứ 

hai là BÀO chính cung, TẬT tam hợp và NÔ xung). Nghĩa là sự xấu tốt, của 

mỗi con người hầu như đánh giá qua giai đoạn này là nhiều. Vì TẬT là những 

BỆNH TẬT, những HOẠ mà chính bản thân mình phải hứng chịu và NÔ là môi 

trường bạn bè mà mình lớn lên. Chính vì thế ở giai đoạn này với những lá số có 

hai cung TẬT và BÀO xấu thường giao du và bị lôi kéo vão những chuyện 

không tốt đặc biệt sự quan tâm của cha mẹ hay sự bảo ban nâng đỡ của anh em 

trong gia đình xấu, tốt đều ảnh hưởng đến tính cách hay tâm lý của mỗi người 

khi qua ĐẠI VẬN thứ hai là chủ yếu (tính cách xấu tốt ra sao, bạn bè xấu tốt ra 

sao, sự quạn tâm dạy giỗ cha mẹ và anh chi em với mình xấu tốt ra sao đều là 

môi trường hình thành nhân cách cho ta ở ĐẠI VẬN này). 

Đựơc đặt tên là “BƯỚC NGOẠT CUỘC ĐỜI” hay “KHÚC RẼ CUỘC 

ĐỜI”. Liên quan đến các cụm từ: “TÀI NĂNG”, “THAM GIA TRỔ TÀI”, 
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“HAM MUỐN TRỔ TÀI” ngoài ra còn có hình ảnh của yêu thương, của người 

trinh nữ muốn gắn bó yêu thương của LIÊM TƯỚNG, và sự thương yêu thầm 

kín PHỦ TƯỚNG, bao che, che đậy và nhừng ham muốn THẦM KÍN. 

Cũng phải nói rằng, đây là ĐẠI VẬN thuộc cung PHỤ MẪU nghĩa là Chị 

đang ở giai đoạn chịu chự ảnh của cha mẹ là: “YÊU THƯƠNG, CHE TRỞ, 

NÂNG ĐỠ, GIÚP ĐỠ, BAO CHE, TƯƠNG TRỢ, MAY MẮN…” và cũng là 

giai đoạn chịu ảnh hưởng nhiều về sự dạy bảo và định hướng của cha mẹ với 

mình. Tuy nhiên khi Chị qua ĐẠI VẬN này thì chị phải cộng thêm hệ thống sao 

trong bản thân cung MỆNH của mình vào kết hợp với các sao trong ĐẠI VẬN 

này để luận đoán. 

Trong Tử Vi khi đến VẬN (ĐẠI VẬN, TIỂU VẬN) có các bộ sao là chính 

tinh sau; ÂM DƯƠNG, PHỦ TƯỚNG, LIÊM, SÁT PHÁ THAM thì tất liên 

quan đến sự yêu thương. Đặc biệt hạn lập gia đình luôn có các bộ sao trên nằm 

đâu đó tại ĐẠI VẬN hay TIỂU VẬN. Ở đây thì sao? Nói lấy chồng thì sớm quá 

nhỉ tuy nhiên đây cũng la giai đoạn liên quan đến tình yêu trai gái. Có LIÊM 

TRINH ngôi sao chủ trinh nữ mà, thêm bộ sao chủ tình yếu thình thương PHỦ 

TƯỚNG không những vậy tại ĐẠI VẬN này chị có sự hôi họp của 2 ngôi sao 

Tình Yêu trong Tử Vi là THIÊN TƯỚNG và TƯỚNG QUÂN nên không tránh 

khỏi chuyện tình yêu trai giái tìm hiểu trong ĐẠI VẬN này. Bên trong có người 

muốn phục vụ (PHỤC BINH) bên ngoài có người muốn tìm đến để yêu thương 

(TƯỚNG QUÂN). Tuy nhiên MỆNH có KHỐC hội về qua VẬN va chạm với 

ngôi sao tình yếu (THIEN TƯỚNG, TƯỚNG QUÂN) thì không tránh khỏi hai 

chữ “THƯƠNG HÂN”; một bộ sao chủ sự bội bạc trong tình yêu, chủ sự đau 

khổ vì mối tình, vì tình duyên không thành, một bộ sao mà ai gặp phải nó 1 năm 

thì thương hận 1 năm, ĐẠI VÂN 10 năm thì thương hân 10 năm mà đóng tại 

MỆNH hay thân thì cả đời khổ vì tình.  

Hạn THAM VŨ nên đến giai đoạn này đã có thiên hướng muốn làm cái gì 

đó rồi, tất nhiên phía ngoài luôn có người muốn tham gia cùng với mình. Hạn 

đến VŨ KHÚC luôn có một sự thay đổi lớn mang tính bước ngoặt. Tốt là bước 
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ngoặt lịc sử, bước ngoặt mang lại cho ta nhiều cái được, xấu là khuất dấu vết, để 

lại tiếng xấu cho đời.  

MỆNH có KÌNH CỐ QUẢ khi qua hạn VŨ KHÚC không tránh khỏi những 

rắc rối về tiền bạc. Thêm ngôi sao ĐƯỜNG PHÙ kết hợp với LA VÕNG và bộ 

ĐỒNG CỰ THAI CÁO thì rắc rối ở đây mang tính bị vu khống, o ép từ bên 

ngoài hơn là do mình gây ra. 

Đây cũng là một ĐẠI VẬN với nhiều may mắn với bộ ĐẠI VIỆT và 

THIÊN ĐỒNG KHÔI VIỆT tuy nhiên không tránh khỏi cái hoạ từ ĐỒNG 

KHÔNG KIẾP gây ra cho mình. Tất nhiên tại đây còn có cách PHỦ THANH và 

TRIỆT nên cũng phần nào cứu giải cho phá cách của bộ ĐỒNG KIẾP tại ĐẠI 

VẬN này. 

Đây là ĐẠI VẬN mà tính PHÚC của chị phản ảnh rất mạnh và cũng là ĐẠI 

VẬN rễ có cách TAM ĐA (PHÚC LỘC THỌ) trợ giúp cho mình. 

Được gặp gỡ và tiếp cận với nhiều người tài giỏi, có thanh danh, địa vị, quý 

nhân giúp đỡ. 

Không tránh khỏi những hoạ bất ngờ do bộ PHI VIỆT HOẢ LINH HÌNH 

gây ra tại một số năm nhất định. 

Đi lại và vận động nhiều, đi xa. 

Tóm lại: Đây là đại vận đáng lý ra là hoạ nhiều hơn được tuy nhiên ở đây 

có nhiều các phúc tinh đặc biệt là cách PHỦ THANH và ĐẠI PHÚC đã giúp đỡ 

chi qua một ĐẠI VẬN an toàn. 

1.2.3. ĐẠI VẬN 26-35 tuổi 
Đây là giai đoạn chị xem trong đến việc kiếm tiền bạc và các mối quan hệ 

xã hội, bạn bè, nô bộc. 

ĐẠI VẬN thuộc PHÚC ĐỨC các cung liên đới bao gồm DI, PHU QUÂN 

bên ngoài TÀI BẠCH xung do vậy mọi diễn biến xảy ra ở ĐẠI VẬN này chủ 

yếu xoay quanh cung PHÚC ĐỨC và các cung liên đơi như trên. Sao cầm đầu 

THÁI DƯƠNG, bên trong còn có may mắn của THIÊN LƯƠNG và tính ÂM 

THẦM của của THÁI ÂM. Bên ngoài có CỰ xung. Thực chất là cách CỰ 

NHẬT nổi tiếng. 
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Đây là đại vận liên quan đến những cụm từ “TRÁI GÁI”, “NGÀY ĐÊM”, 

“NGÀY THÁNG”, “NGƯỜI ĐÀN ÔNG MAY MẮN”, “NGƯỜI ĐÀN BÀ 

MAY MẮN”, “CÔNG KHAI PHẢN ĐỐI” 

MỆNH thuộc cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG không hoàn chỉnh. Ở 

đây thiếu mất may mắn của THIÊN LƯƠNG thay vào đó là sự xuất hiện của 

anh CỰ MÔN hay cãi. CỰ MÔN ở đây thiếu sự công khai của THÁI DƯƠNG 

mà có sự xuất hiện của KÌNH DƯƠNG nên la cách CỤ KÌNH thiên về lời nói 

chống đối. Từ chống đối không được quay sang âm thầm chống đối, bất đồng 

cách. Tuy nhiên sang đại vận này với sự có mặt của THIÊN LƯƠNG tạo thành 

cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh một hình ảnh bình yên cho một 

đại vận chăng? Khoan hãy xét về cái đó vì ở đây còn có THÁI DƯƠNG và 

LINH hội về. Trước đây ở chị chỉ thiên về lời nói chống đối và cách âm thầm 

chống đôi thì nay lại sẵn sàng công khai phản đối nếu như mình cảm thấy không 

hai long với chuyện gì. Tính công khai, thẳng tính ở ĐẠI VẬN này thể hiện rất 

rõ rang với chị. Tất nhiên vẫn là người điều khiển và dung hoà tốt giữa công 

khai và âm thầm nhưng bản thân hay ĐẠI VẬN trước thì tính công khai không 

thể hiên mà thiên về âm thầm nhiều hơn thì ĐẠI VẬN này tính công khai được 

thể hiện rõ rang.  

Ngoài ra TIỂU VẬN, ĐẠI VẬN có CỰ xung là cũng biểu hiện một đại vận 

không yên bình vì mình luôn phải hứng chịu cách cự cãi từ bên ngoài, nghĩa là 

bên ngoài cự cãi, lý luận bên trong của chị thì công khai bày tỏ, công khai phản 

đối lại.   

Như đã nói ở trên hạn đủ bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG nhưng có êm 

đềm hay không? Thưa là chưa hẳn đâu vì ở đây còn có sự xuất hiện của LINH 

và HOẢ ở một số năm cố định để tạo thành cách: “CƠ NGUYỆT ĐỒNG 

LƯƠNG tối kỵ HOẢ LINH xâm phá” thêm bộ sao chủ ngày tháng, ngày đêm thì 

cũng thấy có nhiều ngày đêm hơn giận. Vì cái gì đây? tất nhiên là nhiều chuyện 

rồi nhưng ở đây có hình ảnh của NAM, NỮ, vợ chồng. Như đã nói về các bộ sao 

liên quan đến hạn lập gia đình ở phần tộng luận phía trên. Đại vận ÂM 
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DƯƠNG, ĐẠI VẬN thuộc cung PHÚC ĐỨC là ĐẠI VẬN lập gia đình cho tất 

cả mọi người được xem là hợp lý nhất (lập gia đình trước khi vào ĐẠI HẠN của 

PHÚC hay PHU THÊ là sớm và sau ĐẠI HẠN của PHÚC hay PHU THÊ là 

muôn) do đó đây là ĐẠI VẬN lập gia đình của chị là đương nhiên phải không 

khi mà cung PHU QUÂN không bị phá cách mà lại có nhiều các sao chủ may 

mắn, chủ yêu thương. 

Đây là một ĐẠI VẬN chị muốn công khai bày tỏ nhiều điều, bày tỏ về 

những rắc rối, những phiền toái của mọi người xung quang với mình, bày tỏ về 

những phiền phức nhỏ nhặt do họ hang gây ảnh hưởng đến mình, nhiều tâm sự 

không vui. Tất nhiên không tránh khỏi những đếm khóc thầm với nhiều tâm sụ 

thầm kín. 

Như đã nói, đây là đại vận liên quan đến những cụm từ “TRÁI GÁI”, 

“NGÀY ĐÊM”, “NGÀY THÁNG”. Trai gái tìm hiểu nhau, khi đã ứng thì việc 

tìm cho mình một ngày lành (THÁI DƯỚNG THIÊN LƯỚNG), tháng tốt 

(THÁI ÂM THIÊN LƯƠNG) để hai bên thông gia (THIÊN ĐỒNG) gặp gỡ và 

tiến tới hôn nhân là điều đương nhiên của ĐẠI VẬN này. 

- Một ĐẠI VẬN rễ bị lôi kéo (DIÊU ĐÀ KỴ) vào những chuyện thị phi do 

bày tỏ. 

- Đây cũng là một ĐẠI VẬN chị bắt đầu quan tâm tới sách vở, thích đọc 

sách, thích mua sách, không loại trừ muốn đi học tiếp học lên hoặc không 

cũng là ĐẠI VẬN được tiếp cận với nhiều người có học vấn, có bằng cấp 

và đặc biệt là những người muốn tìm đến yêu thương mình 

(KHOA+XƯƠNG KHÚC). 

- Một ĐẠI VẬN với nhiều may mắn (THIÊN LƯƠNG), được giúp đỡ hay 

giúp đỡ người khác (QUANG QUÝ+Tứ Linh) 

- Một ĐẠI VẬN bắt đầu cho các công việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách và 

cũng gặp nhiều rắc rối, lôi thôi về các giấy tờ thủ tục (KỴ XƯƠNG 

KHÚC), không tránh khỏi cự cãi, có người tìm cách nói xấu tố cáo mình 

(CỰ PHONG TẤU, CỰ ĐÀ TẤU TUẾ). 
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- Một ĐẠI VẬN bị kích động bởi THIÊN MÃ từ bên ngoài nên có nhiều 

chuyện phải đi lại 

Với sự có mặt của nhóm TUẾ HỔ PHÙ hình thành cách TUẾ HỔ PHÙ 

XƯƠNG KHÚC: “TUẾ HỔ PHÙ hợp KHÚC XƯƠNG. Có tài hùng biện văn 

chương hơn người”. Hay cách “CỰ MÔN ĐA LA tất sinh dị chí” trong chị khi 

qua ĐẠI VẬN này với sự góp mặt của PHƯỢNG và đặc biệt là Tứ Linh thì cái 

chí hướng đó là phi thường. Nghĩa là những chí hướng mang tính đột phá tạo 

cho chi một bước khởi đầu tốt đẹp cho những ĐẠI VẬN sau này. 

Ở một số năm cố định không tránh khỏi rắc rối bởi cách LINH XƯƠNG LA 

VŨ, LINH XƯƠNG ĐÀ VŨ. 

1.2.4. ĐẠI VẬN 36-45 
Đây là giai đoạn xem trong các mối quan hệ xã hội, bạn bè, nô bộc công 

việc và nhà đất. 

ĐẠI VẬN thuộc cung ĐIỀN TRẠCH các cung liên đới TẬT, BÀO cung 

xung chiếu TỬ TỨC. Do vậy mọi diễn biến xảy ra ở ĐẠI VẬN này chủ yếu 

xoay quanh cung ĐIỀN TRẠCH và các cung liên đơi như trên. Sao cầm đầu 

PHÁ QUÂN, thực chất bên trong là nhóm SÁT PHÁ THAM nổi tiếng với PHÁ 

QUÂN tại Ngọ. Bên ngoài có LIÊM TƯỚNG xung nhưng sẵn sàng trợ giúp. 

Như đã nói phần tổng luân cung ĐIỀN TRÁCH. Khi xem phần luận đoán ở 

ĐẠI VẬN này cần xem lại phần Tổng luận về ĐIỀN TRẠCH để hiểu thêm về 

ĐẠI VẬN này. Ngoài ra kết hợp với phần Tổng luận của các cung BÀO, TẬT, 

TỬ để có cái nhìn toàn cục hơn cho ĐẠI VẬN này. 

Một ĐẠI VẬN với các cụm từ: “KHÁM PHÁ”, “TÌM KIẾM”, “ĐẬP”, 

“PHÁ”. KHÁM PHÁ, TÌM KIẾM như khám phá, tìm kiếm ra những nới những 

vị trí tốt, có lợi cho việc mua bán nhà đất xấu là tìm kiếm khám phá ra những vị 

trí không tốt mà mình không biết. ĐẬP, PHÁ như phá bỏ nhà này, phá bỏ ngôi 

nhà nhỏ để xây dựng lên ngôi nhà lớn hơn. Xấu là phá nhà to xây nhà nhỏ. 

Tai đây có các sao chủ THAY ĐỔI (PHÁ QUÂN), chủ tạo ra, gây ra (ĐÀO 

HOA), chủ vui mừng tạo ra (ĐÀO HỒNG HỶ). Nên ở ĐẠI VẬN này chị có 

thay đổi nhà đất, gây dựng nhà cửa cũng là đương nhiên. 
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Ngoài sự gây dựng, thay đổi nhà đất ở ĐẠI VẬN này chị lai thấy hai ngôi 

sao TÌNH YÊU là THIÊN TƯỚNG và TƯỚNG QUÂN. Bên ngoài có KHÔI 

chủ cũ (người cũ, bạn cũ, tình nhân cũ) nên ĐẠI VẬN này nhiều khả năng 

không tránh khỏi quan hệ nam nữ phực mà kết quả là hai chữ THƯƠNG HẬN 

và lại là một kỷ niệm buồn chăng (QUỐC ẤN+BỆNH PHÙ) nhưng rồi sẽ qua 

và cũng nên tìm cách đốt bỏ những kỷ niệm buồn đó đi khi qua ĐẠI VẬN này 

(PHÁ, HOẢ, QUỐC ẤN, BỆNH PHÙ). Nên nhớ đây là ĐẠI VẬN có TỬ TỨC 

xung bên ngoài vì vậy nếu mình không bị dính dáng đến trai gái thì tất CON 

CHÁU MÌNH hoặc HUYNH ĐỆ mình sẽ rơi vào sự việc rắc rối này (ĐẠI VẬN 

thuốc BÀO TẬT ĐIỀN và TỬ). 

Một ĐẠI VẬN với quá nhiều ham muốn và tham vọng. Tất nhiên đều là 

những ham muốn và tham vong chính đáng (ham muốn nhà đất, ham muốn của 

để giành, ham muốn yêu thương…). 

THÂN là sự bao bọc bởi các sao văn học. Nghĩa là quanh mình luôn có 

sánh vở. Đến ĐẠI VẬN PHÁ QUÂN thì tất có lợi cho việc nghiên cứu tìm tòi 

các kiến thúc của sách vở quanh chị. Đến VẬN này tất thích nghiên cứu, nghiền 

ngẫm, khám phá hết cuốn sách này đến cuôn sách khác. Nghiên cứu đến khi 

không còn sách mà nghiên cứu nũa. Nghiên cứu đến khi chị cảm thấy nghi ngờ 

về tất cả các cuốn sách mà mình đã đọc qua. Hiểu rồi, có quyền (HOÁ QUYỀN) 

nghi ngờ chứ (QUYỀN KỴ), có quyền tiếp nhận cái đúng, loại bỏ cái sai chứ 

(TRIỆT PHÁ XƯƠNG KHÚC KHOA). PHÁ QUÂN mà! giỏi khám phá lắm, 

giỏi nghiên cứu lăm đó. 

Một điều thú vị cho chị biết, trong Tử Vi có ba vị Lãnh tụ. Mỗi vị cầm đầu 

một lĩnh vực một phe phái. TỬ VI đại diện nhóm TỬ VŨ LIÊM. PHÁ QUÂN 

đại diện nhóm SÁT PHÁ THAM cuối cũng là CỰ MÔN đại diện cho nhóm đàn 

bà và trẻ con. Có được ba vị trên mà không bị phá cách lại được hỗ trợ bởi các 

bang tinh cùng nhóm càng rễ thành công. Người nào có được một trong ba ngôi 

sao này tại MỆNH, TÀI, QUAN tất nhiên ưa cầm đầu, có số cầm đầu. Thời thế 

đưa bạn lên cầm đầu, xã hội đưa bạn lên cầm đầu, bản thân tìm cách lên cầm 

đầu. Cầm đầu xấu hay tốt, có ích hay vô ích, giúp đời giúp mình hay hại đời còn 
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phụ thuộc nhiều cái lắm.Thời thế là những TIỂU VẬN hay ĐẠI VẬN mà bạn sẽ 

đi qua. Do đó ở ĐẠI VẬN này tất chị sẽ gây dựng cho mình một cái gì đó và 

mình là người cầm đầu, người làm chủ. 

Không tránh khỏi buồn phiền từ cung HUYNH ĐỆ hoặc bản thân cũng vô 

tình tìm mệt mỏi vào cho mình. Nhiều tâm sự khó nói. 

Chịu ảnh hưởng bởi cách LỘC PHÁ nên không tránh khỏi những rắc rối 

trong ĐẠI VẬN nói chung và các cung liên đới nói riêng tương tác qua lại lẫn 

nhau; “LỘC phùng xung PHÁ cát xứ tang hung”. 

Bắt đầu có triệu chứng của bện về huyết áp 

Được sự giúp đỡ và tìm được NÔ BỘC hay người giúp việc cho mình (TẢ 

HỮU). 

Đề phòng tính sang đoạt, cướp công của bộ Lưỡng Sát. 

Nhiều lúc vì con cháu mình mà nổi điên, nổi giận. 

Hạn nhìn thấy cung TẬT nên phải đề phòng tất cả các hoạ đã nêu trong 

phần tổng luân cung TẬT ÁCH. 

Mệnh THIÊN ĐỒNG qua hạn ĐÀO HOA thì tính sang tạo rất cao. 

1.2.5. ĐẠI VẬN 46-55 
Đây là giai đoạn xem trọng công việc, nhà đất, phúc đức và cha mẹ 

ĐẠI VẬN thuộc cung QUAN LỘC các cung liên đới MỆNH, TÀI bên 

ngoài PHU QUÂN xung. Sao cầm đầu THIÊN CƠ các sao hội họp bao gồm 

CỰ, ĐỒNG, LƯƠNG. Thực chất tại đây hình thành các cách; CƠ LƯƠNG 

(cùng nhau luận bàn), CƠ CỰ (bước khởi đầu, lần đầu tiên), CỰ ĐỒNG (bất 

đồng cách, cùng nhau phản đối). Một ĐẠI VẬN liến quan chính đến các cung 

của ban thân. Các cung của ta, vùng đất của ta. Tại đây xấu tốt của bản thân mới 

được bộc lộ rõ rang nhất khi ta quay lại cac cung của chinh mình. Tất nhiên xấu 

tốt chủ yếu vẫn từ QUAN LỘC các cung còn lại mang tính liên đới hay tác động 

vào mà thôi. 

Trong tất cả các vòng chính tinh của Tử Vi (12 vòng) thì vòng chính tinh 

với TỬ PHỦ tại hai cung Dần Thân được coi là hoàn hảo nhất vì; khi MỆNH 

đóng tại bất kỳ cung số nào thì các vòng dịch chuyển của các ĐẠI VẬN đều rất 
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thuận lợi. Tất nhiên, khi đóng tại vị trí THIÊN CƠ được xem là xấu nhất và khó 

thành công nhất trong toàn bộ 12 cung của vòng Tử Vi thuộc cách TỬ PHỦ ở 

Dần Thân. Đó là tất yếu vì trong 12 vòng chính tính của Tử Vi thì không bao giờ 

có sự phân chia hài hoà giữa các cung số được xấu tốt còn phụ thuộc vào sự hội 

họp, phân chia của các Bàng tinh qua các cung số để kết luận.  

Cũng như hạn đến PHÁ QUÂN có sự thay đổi do THIÊN CƠ thôi thúc, đến 

đây THIÊN CƠ cũng có đặc tính thay đổi do THỜI CƠ, CƠ HỘI và PHÁ 

QUÂN nhị hợp thôi thúc làm cho một ĐẠI VẬN với nhiều sự thay đổi không 

những vậy MỆNH có ĐẠI HẠO khi đến hạn CƠ CỰ tính thay đổi càng mạnh vì 

sao vậy? Vì CƠ CỰ là bước khởi đầu là CƠ HỘI do đó nó cần SONG HAO để 

thay đổi do vậy khi đến đây SONG HAO trong chị có tác dụng cho việc kích 

thích sự thay đổi của bộ CƠ CỰ ở ĐẠI VẬN này. Tính chất thay đổi có ảnh 

hưởng chủ yếu đến QUAN LỘC và các cung liên đới như đã nói ở trên. Vì đặc 

tính của THIÊN CƠ là thời cơ, cơ hội vì vậy khi đến ĐẠI VẬN này Chị có 

nhiều cơ hội đến với mình trong công việc, tiền tài nhưng thật ra cơ hội đến với 

ta nhưng may măn cho người khác nhiều hơn. Nghĩa là cứ nghĩ đây là một cơ 

hôi tốt, một thời cơ tốt nhưng thây ra cái cơ hội đó lại làm lợi cho người khác 

nhiều hơn mình, hơn những cái mình có được. Thâm chí không loại trừ khả 

năng bị người khác lợi dụng mình để làm một việc gì đó mà hậu quả lại do ta 

phải gánh chịu còn người mạng thời cơ cho ta lại ung dung hưởng lợi. Vì tại đây 

còn có bộ sao chủ nghi ngờ phạm pháp (KỴ HÌNH), một bộ sao chủ cơ thể bị tỳ 

vết, tang tích (CƠ TANG), cái hoạ do chống đối bằng thái độ (KÌNH THÁI), do 

tố cão, phụ rẫy (CỰ PHONG ĐỒNG THAI). Ở một số năm nhất định hình 

thành cách “VŨ KÌNH CÔ QUẢ vị tiền nhị nguy” đây là cách gặp rắc rối vì tiền 

bạc đặc biệt ĐẠI VẬN liên đới với TÀI BẠCH thì khó tránh khỏi rắc rối vì cách 

này (đề phòng các Thân Tý Thìn Ngọ đặc biệt là Tý Ngọ), cách LINH XƯƠNG 

LA VŨ (nghe theo xúi giục xúi bậy của người khác mà mang hoạ. Đề phòng cho 

các năm Thân Tý Thìn Ngọ đặc biệt là Tý Ngọ), cách LINH XƯƠNG ĐÀ VŨ 

(bị người khác lôi kéo và những việc không hay mà mang hoạ. Đề phòng cho 
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các năm Tị Dậu Sửu đặc biệt là hai năm Tị Hợi). Đề phòng tai bay vạ gió của bộ 

TUẾ HÌNH. 

“THÁI TUẾ mà ngộ THIÊN HÌNH 

Tai bay vạ gió vào mình chẳng hay” 

Và tất nhiên không tránh khỏi tình trạng hữu công vô lao (KÌNH LỰC). 

Đó là mặt xấu, mặt hoạ của ĐẠI VẬN này mà chị cần đề phòng. Ngược lại 

các mặt tốt của ĐẠI VẬN này thì sao? Có chứ! Một ĐẠI VẬN với cách KÌNH 

PHƯỢNG ĐỒNG ÂM thì không thể nói không có thành công được. Ngoài ra ở 

đây còn có các bộ sao chủ về PHƯƠNG PHÁP (KHOA HÌNH), sự ngưỡng mộ 

của bên ngoài với mình (PHƯỢNG CÁC) khi đó mình lại có quyền ung dung 

(KÌNH) và được nhiều người hưởng ứng, tán dương (ĐỒNG ÂM).  Bên ngoài 

còn có sự giúp đỡ hậu thuẫn của bộ QUANG QUÝ một bộ sao có tác dụng trừ 

hoạ rất tốt trong Tử Vi, một bộ sao duy nhất trong Tử Vị không sợ phá cách của 

các sat tinh. Có hình ảnh của sự ung dung tự tại, ngôi trên cao mà ân thưởng 

phong tặng cho người khác (ÂN QUAN THIÊN QUÝ, THÁI PHỤ PHONG 

CÁO, TAM THAI BÁT TOẠ). 

Có hình ảnh của TANG MÔN (đồ đệ, đệ tử) và sự đồng thuận (THIÊN 

ĐỒNG) và ngôi sao chủ ngưỡng mộ PHƯỢNG CÁC đây la các sao khi đi với 

nhau tạo thành cách ngưỡng mộ của các môn đệ, đệ tử đối với mình. Phải chăng 

liên quan đến tử vi bói toán … khả năng đó cao lắm chứ vì bản thân chị có số 

làm thầy mà. Vì tại đây còn có hình ảnh của sự hỏi han, cật vấn của THIÊN CƠ, 

trả lời của THIÊN ĐỒNG. 

- Có người cùng quan điểm, lập trường với mình muốn cộng tác, hợp tác 

làm ăn với mình. Không loại trừ là chồng muốn kết hợp với mình để làm 

việc. 

- Bên ngoài có sự nghi ngờ, nghi kỵ với mình. Bên trong (ban thân ta) cũng 

tìm cách bắt bẻ lại. 

- Cở thể không tránh khỏi tang tính, tỳ vết, tránh leo trèo hay làm việc trên 

cao mà mang hoạ của bộ CƠ TANG (phòng các năm Tị, Hợi ) 
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- Đề phòng hoạ từ các con hay cơ thể dẽ bị thăm khám bởi bác sỹ (CƠ KỴ 

HÌNH) 

- Hạn đến CƠ DIÊU nên không tránh khỏi các ham muốn về sắc dục 

- Được giúp đỡ nhiều từ bên ngoài, và nhận được sự ngưỡng mộ từ bên 

ngoài với mình. 

- Gặp gỡ nhiều với những người có học, khoa danh 

- Kích động nhiều cho việc hoc hỏi và tìm kiếm các kiến thức mới 

- Không tránh khỏi thị phi, mù quáng trong chuyện tiền bạc 

- Không tránh khỏi cự cãi, phụ rẫy lẫn nhau. 

- Rất rễ thành cô độc trong ĐẠI VẬN này khi PHU QUÂN xung lại có KỴ 

HÌNH xâm phá khi đến hạn THẤT SÁT không tránh khỏi tai ương (Nhâm 

Dần). 

- Chịu đựng nhiều cảnh tang tóc, tang thương: KÌNH HƯ TÀNG KHÁCH 

đặc biệt là năm Nhâm Dần của ĐẠI VẬN sau khi hình thành cách KỴ 

HÌNH THẤT SÁT giao hội với nhau. 

- Bắt đầu có hiện tượng của bệnh tiểu đường 

- Gặp gỡ nhiều khách, khách có tính mua chuộc, khách khó tính. 

- Có nhiều việc phải đi lại, thay đổi (PHƯỢNG MÃ KHÁCH). 

1.3. TỔNG LUẬN VỀ TIỂU VẬN 
1.3.1. Năm Canh Dần, 2010 
ĐẠI VẬN 36 tại cung ĐIỀN TRACH, các cung liên đới BÀO, TẬT và TỬ. 

TIỂU VẬN năm Canh Dần, 2010 tại cung HUYNH ĐỆ các cung liên đới TẬT, 

ĐIỀN và NÔ. Như vậy có sự giao thoa giữa các cung BÀO, ĐIỀN, TẬT ở năm 

Canh Dần do đó năm này sẽ chắc chắn liên quan đến các cung này, ngoài ra là 

cung NÔ và TỬ kích động từ bên ngoài vào. Tất cả các sự kiện chính của năm 

Canh Dần sẽ xảy ra chủ yếu ở các cung ở trên. Đặc biệt là các cung liên đới của 

năm Canh Dần. 

Tại cung lưu niên TIỂU VẬN, sao cầm đầu THẤT, thực chất là bộ SÁT 

PHÁ THAM hoàn chỉnh, bên ngoài có TỬ PHỦ. Như vậy năm nay sẽ liên quan 
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đến các từ và cum từ sau: “KHÁM PHÁ”, “TÌM KIẾM”, “BAO CHE”, “BÍ 

MẬT”, “ĐƯỢC”, “MẤT”. 

Đây là giai đoạn xem trong các mối quan hệ xã hội, bạn bè, nô bộc công 

việc và nhà đất. Cho nên các cụm từ trên hãy dùng cho các mối quan hệ làm 

trọng ở đây. Ngoài ra là các cung liên đới trong TIỂU VẬN năm nay. 

Chị cảm thấy có nhiều thắc mắc cần giải đáp, có nhiều nghi ngờ, nghi kỵ từ 

bản thân. Trong cung MỆNH là một dấu hỏi to đùng, đôi khi cảm thấy mất 

phương hướng mà mọi nghi ngờ, nghi kỵ đều từ mình mà ra chứ có ai gây ra đâu 

(HOÁ KỴ và ĐÀO HÀ TRIỆT lưu tại MỆNH).  

 Trong công việc rễ gặp lại bạn bè mà đã từ lâu không gặp gỡ, hoặc rễ gặp 

quý nhân giúp đỡ mình trong công việc (KHÔI VIỆT). 

Có việc phải mua sắm cho phúc đức hay người trong họ (Song HAO+CÔ 

QUẢ lưu) 

Ra ngoài gặp nhiều phiền phúc và rắc rối tuy nhiên cũng gặp gỡ và tiếp xúc 

với nhiều người có học và biết cách khắc phục những rắc rối xảy ra với mình 

(KÌNH TOÁI KHOA lưu tại DI). 

Có sự tiến bộ trong việc nghiên cứu và tìm hiểu (HOÁ KHOA lưu tai an 

THÂN) 

Có người cùng chí hướng quan điểm với mình chong việc lựa chọn và mua 

bán nhà đất muốn kết hợp với mình (Lưu QUAN PHÙ+LONG TRÌ tại ĐIỀN). 

Chồng có nhiều việc mới, các mối quan hệ mới (KHÔI VIỆT) 

Anh chị em có sự phân chia, chia rẽ đề phòng cự cãi (PHI LIÊM THÁI 

TUẾ) 

Tử Tức có hình ảnh của kẻ bị bệnh phải đi. Nghĩa là năm nay con cháu 

mình rễ có bệnh mà phải đi khám hoặc đi lại nhiều mà sinh bệnh (Lưu KHÁCH 

BỆNH tại Tử. 

Cha mẹ có chuyện phiền muộn có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. Không tránh 

khỏi ốm đau bệnh tật. Xấu là tang chế (TANG KHỐC ẤN BỆNH lưu). 

Nhân được sự ngưỡng mộ của ban bè và người dưới quyền. Nếu có thay đổi 

người làm, người giúp việc cũng là việc tốt của năm nay (PHƯỢNG HƯ). 
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Đề phòng sức khoẻ của bản thân nếu không cũng bị ảnh hưởng từ sức khoẻ 

của cha mẹ mà gây phiền muôn cho bản thân. 

Tiền bạc có sự hao tán nhưng làm vào những việc tốt, có mục đích (Song 

HAO+THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC). 

Có nhiều việc phải đi lại (LONG PHI PHỤC HÀ). 

Tháng 8-Ất Dậu 

- Gặp gỡ anh em ban bè để nhóm họp, luận bàn, tranh luận. 

- Có việc phải đi lại. 

- Có việc phiền muộn liên quan đến tiền bạc tuy nhiên trong công việc cũng 

sinh ra tiền bạc. 

- Đề phòng sức khoẻ của con cháu hay bố mẹ 

- Nghi ngờ nhiều, âm thầm nghi ngờ, bị phụ nữ nghi ngờ, có nhiều tâm sự, 

lo nghĩ. 

- Nhiều khả năng phải chi tiêu, phung phí nhiều cho con cháu 

Tháng 9-Bính Tuất 

- Phát sinh nhiều phiền muộn, lo nghĩ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. 

- Nhiều nghi ngờ, nghi kỵ liên quan con cháu 

- Có chuyện vui về chuyện tiền bạc (có thể từ chồng mang lại cho mình) tuy 

nhiên cũng có nhiều việc nhỏ nhặt, phiền phức gây ra từ chồng. 

- Có việc phải đi lại. 

Tháng 10-Đinh Hợi 

- Tiền bạc tốt tuy nhiên cũng bị nghi ngờ, nghi kỵ trong việc kiếm và sử 

dụng đồng tiền 

- Chị em trong nhà tránh cự cãi nhau nếu không rễ gây hiểu lầm mà vô tình 

xúc phạm lẫn nhau. Hoặc không anh chị em mình có chuyện không vui. 

- Đề phòng sức khoẻ 

- Gặp rắc rối với PHÚC ĐỨC (họ hang) 

Tháng 11-Mậu Tý 

- Có việc phải đi lại 

- Có sự phân chia, chia rẽ ở cung TÀI BẠCH 
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- Đề phòng sức khoẻ, nhiều lo nghĩ phiền muộn gây ảnh hưởng đến bản 

thân. 

- Trong công việc có nhiều nghi ngờ nghi kỵ 

Tháng 12-Kỷ Sửu 

- Có chuyện không vui liên quan đến bố mẹ, anh chị em trong nhà 

- Phát sinh nhiều việc liên quan đến phân chia, chia rẽ 

- Tiền bạc bình thường 
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